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[bookmark: _Toc230291611]PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc230291612]1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, khởi sự kinh doanh đã vượt khỏi vai trò hoạt động kinh tế đơn thuần, trở thành động lực cốt lõi cho phát triển bền vững, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam cũng như toàn cầu. Năm 2023, cả nước ghi nhận 159.294 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 7,2%), trong khi có tới 172.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 20,5%). Năm 2024, con số này tiếp tục tăng với gần 198.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đáng chú ý, 42,3% doanh nghiệp rút lui có thời gian tồn tại dưới 5 năm và 89,5% có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.
Nghịch lý giữa phong trào khởi sự kinh doanh mạnh mẽ và tỷ lệ thất bại cao đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu sâu các yếu tố quyết định sự thành công. Gia đình đóng vai trò là hệ thống phức tạp, năng động, có tác động hai mặt và thường trực đến mọi khía cạnh của quá trình khởi sự kinh doanh. Bên cạnh đó, các đặc điểm cá nhân như hiệu quả bản thân, làm chủ số phận, nhu cầu thành tích, xu hướng chấp nhận rủi ro và tinh thần đổi mới đã được nghiên cứu rộng rãi song phần lớn theo hướng phân tán.
Luận án xác định bốn khoảng trống tri thức chính: (1) Thiếu hụt bằng chứng thực nghiệm trong bối cảnh Á Đông tại Việt Nam, nơi chủ nghĩa tập thể và mối ràng buộc gia tộc tạo ra cơ chế tác động khác biệt so với các nền kinh tế phương Tây; (2) Sự phân mảnh của các mô hình nghiên cứu khi yếu tố gia đình và yếu tố cá nhân chưa từng được đưa vào cùng một khung phân tích; (3) Đo lường thành công đơn chiều chỉ dựa vào chỉ số tài chính khách quan mà bỏ qua khía cạnh chủ quan; (4) Sự thiếu phân tách khái niệm gia đình thành các cấu phần độc lập có cơ sở lý thuyết.
[bookmark: _Toc230291613]2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu bao gồm: (1) Xây dựng và đề xuất mô hình nghiên cứu cùng các giả thuyết về tác động của các yếu tố gia đình và yếu tố cá nhân đến sự thành công trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam; (2) Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu trên bộ dữ liệu khảo sát các chủ doanh nghiệp; (3) Đề xuất các khuyến nghị có cơ sở khoa học cho doanh nhân, gia đình và các nhà hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy sự thành công trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc230291614]3. Câu hỏi nghiên cứu
Luận án tập trung trả lời ba câu hỏi: (1) Yếu tố gia đình (môi trường gia đình và sự hỗ trợ từ gia đình) có ảnh hưởng như thế nào đến sự thành công khách quan và chủ quan trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam? (2) Các đặc điểm tính cách cá nhân tiêu biểu của doanh nhân có ảnh hưởng như thế nào đến sự thành công trong khởi sự kinh doanh tại Việt Nam? (3) Những khuyến nghị nào sẽ hỗ trợ tốt nhất cho sự thành công của doanh nhân tại Việt Nam?
[bookmark: _Toc230291615]4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là ảnh hưởng của gia đình và các yếu tố cá nhân tới sự thành công trong khởi sự kinh doanh. Phạm vi nội dung tập trung vào hai cấu phần gia đình (môi trường gia đình, sự hỗ trợ từ gia đình) và năm yếu tố cá nhân (nhu cầu thành tích, làm chủ số phận, hiệu quả bản thân, xu hướng chấp nhận rủi ro, tinh thần đổi mới). Biến phụ thuộc là sự thành công đo lường qua cả chỉ số khách quan và chủ quan. Phạm vi không gian là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Thời gian thu thập dữ liệu: giai đoạn 2024-2025; các doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 5 năm.
[bookmark: _Toc230291616]5. Tóm tắt phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với thiết kế khảo sát cắt ngang. Phương pháp chọn mẫu phi xác suất kết hợp giữa chọn mẫu có chủ đích và chọn mẫu quả cầu tuyết. Tổng cộng 611 phiếu khảo sát được phát ra, 490 phiếu được thu về; sau sàng lọc còn 328 quan sát hợp lệ. Dữ liệu được phân tích bằng SPSS và AMOS, bao gồm: thống kê mô tả, Cronbach's Alpha, EFA, CFA và SEM. Hai mô hình song song được kiểm định: Mô hình 1 (không có biến kiểm soát) và Mô hình 2 (có bốn biến nhân khẩu học: tuổi, giới tính, học vấn, kinh nghiệm).
[bookmark: _Toc230291617]6. Những đóng góp mới của luận án
Về lý luận: (1) Kiểm chứng và mở rộng phạm vi ứng dụng của các lý thuyết khởi sự kinh doanh trong bối cảnh văn hóa phương Đông tại Việt Nam; (2) Cung cấp góc nhìn lý thuyết đa chiều về ảnh hưởng của gia đình bằng cách phân tách hai cấu phần: môi trường gia đình và sự hỗ trợ từ gia đình; (3) Phát triển và kiểm định mô hình lý thuyết tích hợp đánh giá đồng thời vai trò của các yếu tố tâm lý cá nhân và động lực học gia đình đến kết quả khởi sự.
Về thực tiễn: (1) Cung cấp hàm ý quan trọng cho bản thân các chủ doanh nghiệp về việc phát triển các năng lực cốt lõi; (2) Cung cấp bằng chứng khoa học để định hướng các chính sách hỗ trợ khởi sự kinh doanh quốc gia; (3) Mang lại gợi mở cho các gia đình và cơ sở giáo dục trong việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nhân khởi nghiệp.
[bookmark: _Toc230291618]CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc230291619]1.1. Tổng quan nghiên cứu về sự thành công trong khởi sự kinh doanh
Lịch sử nghiên cứu về sự thành công trong khởi sự kinh doanh quốc tế cho thấy sự tiến hóa rõ rệt qua năm giai đoạn: (1) Trước 1990: Thành công được hiểu thuần túy qua lăng kính kinh tế với các chỉ số tài chính như doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sống sót của doanh nghiệp; (2) 1990-2000: Mở rộng sang chỉ số tăng trưởng đa chiều; (3) 2000-2010: Bước ngoặt khi chủ doanh nghiệp đánh giá thành công theo tiêu chí riêng - sự hài lòng cá nhân, cân bằng công việc-cuộc sống; (4) 2010-2018: Xây dựng thang đo chuẩn hóa đa chiều gồm nhiều thành phần khác nhau; (5) Từ 2018 đến nay: Thành công được hiểu là cấu trúc phân kỳ đa tầng, tích hợp hạnh phúc trong cuộc sống và tác động xã hội.
Tại Việt Nam, nghiên cứu về sự thành công trong khởi sự kinh doanh đa số thiên lệch sang các khía cạnh quản lý tài chính doanh nghiệp. Ba cách tiếp cận chính được nhận diện: (1) Đồng nhất thành công với hiệu quả tài chính; (2) Tiếp cận theo phương pháp hỗn hợp, kết hợp chỉ số tài chính và phi tài chính; (3) Tiếp cận chủ quan thuần túy dựa trên cảm nhận của doanh nhân.
Nhìn lại toàn bộ lịch sử nghiên cứu về định nghĩa và đo lường sự thành công trong khởi sự kinh doanh tại Việt Nam, có thể đưa ra những nhận định tổng hợp sau.
Về mặt định nghĩa, trong phạm vi các nghiên cứu được tổng quan, chưa tìm thấy công trình nào tại Việt Nam đề xuất một định nghĩa tích hợp có tính bối cảnh hóa đầy đủ. Phần lớn các nghiên cứu lựa chọn hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, hoặc dùng ý định khởi sự kinh doanh như một sự đại diện cho sự thành công. Các nghiên cứu được tổng quan chưa xây dựng một định nghĩa phản ánh đồng thời các chiều giá trị kinh tế, cá nhân, gia đình và xã hội theo cách phù hợp với bối cảnh văn hóa tập thể và nền kinh Việt Nam.
Về mặt đo lường, phần lớn các nghiên cứu được xem xét có thể phân thành hai nhóm chính: Nhóm thứ nhất sử dụng chỉ báo tài chính khách quan đơn lẻ (lợi nhuận, doanh thu, ROE), và nhóm thứ hai sử dụng hiệu quả cảm nhận tự báo cáo nhưng không có thang đo chuẩn hóa được kiểm định đầy đủ bằng CFA.
[bookmark: _Toc230291620]1.2. Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của gia đình
Môi trường gia đình (Family Environment - FE) hoạt động như kho dự trữ ba loại vốn: vốn tài chính (hỗ trợ vốn khởi sự, bảo lãnh tín dụng), vốn con người (kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh được truyền thụ qua các thế hệ), và vốn xã hội (mạng lưới quan hệ, uy tín gia đình). Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực, gia đình cũng có thể tạo ra các rào cản qua chủ nghĩa gia đình có xu hướng kiểm soát, áp lực tuân thủ kỳ vọng truyền thống, hoặc sự can thiệp vào quyết định kinh doanh.
Sự hỗ trợ từ gia đình (Family Support - FS) là cấu trúc đa chiều gồm: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ công cụ (lao động, chăm sóc gia đình) và hỗ trợ cảm xúc (động viên, khích lệ). Các nghiên cứu của Edelman và cộng sự (2016), Leung và cộng sự (2020), Neneh (2017) đều xác nhận sự hỗ trợ từ gia đình có tác động tích cực đáng kể đến sự thành công của doanh nhân thông qua cơ chế "bộ đệm tâm lý" giúp duy trì động lực và khả năng phục hồi.
[bookmark: _Toc230291621]1.3. Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân
Nhu cầu thành tích (Need for Achievement - NA): Các phân tích tổng hợp quốc tế (Collins và cộng sự, 2004; Rauch và Frese, 2007) xác nhận NA có mối tương quan dương với hiệu suất kinh doanh. Tại Việt Nam, động lực cá nhân này có vai trò đặc biệt quan trọng khi các sự hỗ trợ từ thể chế và chính sach chưa hoàn thiện.
Làm chủ số phận (Locus of Control - LC): Rotter (1966) xác định đây là niềm tin của cá nhân về việc kiểm soát các sự kiện trong cuộc đời. Người có điểm kiểm soát nội lực cao có xu hướng chủ động, kiên trì và học hỏi từ thất bại thay vì đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài.
Hiệu quả bản thân (Self-efficacy - SE): Bandura (1997) khẳng định đây là cơ chế trung tâm của sự thực hiện các hành động hang ngày. Zhao và cộng sự (2010) trong phân tích tổng hợp lớn xác nhận SE là yếu tố dự báo mạnh nhất cho cả ý định lẫn thành công thực tế trong khởi sự kinh doanh.
Xu hướng chấp nhận rủi ro (Risk-Taking Propensity - RT): Từ Knight (1921) đến Brockhaus (1980), chấp nhận rủi ro được coi là đặc điểm cốt lõi phân biệt doanh nhân với người làm thuê. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa "rủi ro có tính toán" và "liều lĩnh mù quáng" mới chính  là chìa khóa quan trọng.
Tinh thần đổi mới (Innovativeness - IN): Schumpeter (1934) và Kirzner (1997) khẳng định đổi mới là chức năng cốt lõi của doanh nhân. Tại thị trường Việt Nam nơi sản phẩm dễ bị sao chép, tinh thần đổi mới giúp doanh nghiệp thoát khỏi bẫy cạnh tranh giá và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.
[bookmark: _Toc230291622]1.4. Khoảng trống nghiên cứu
Khoảng trống 1: Khoảng trống về đo lường sự thành công
Phần lớn các nghiên cứu tại Việt Nam vẫn chủ yếu đo lường thành công qua một hoặc một vài chỉ số tài chính đơn lẻ. Cách tiếp cận phiến diện này đặc biệt không phù hợp trong bối cảnh một nền văn hóa coi trọng giá trị phi vật chất và sự hài hòa gia đình, xã hội. Do đó, tồn tại khoảng trống quan trọng về việc xây dựng và kiểm định thang đo thành công tích hợp cả hai chiều khách quan và chủ quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Khoảng trống 2: Khoảng trống về sự tích hợp yếu tố gia đình và yếu tố cá nhân
Các nghiên cứu hiện có chủ yếu đi theo hai hướng tương đối độc lập: một hướng tập trung vào các đặc điểm tâm lý cá nhân của doanh nhân (nhu cầu thành tích, tự hiệu quả, xu hướng rủi ro, v.v.), và một hướng khác xem xét ảnh hưởng của các yếu tố gia đình. Mặc dù cả hai nhóm yếu tố đều được minh chứng là quan trọng, nhưng rất ít nghiên cứu đặc biệt tại Việt Nam đặt đồng thời cả hai nhóm vào cùng một mô hình phân tích để xác định vai trò tương đối  của chúng. Đây là khoảng trống trực tiếp thúc đẩy mục tiêu nghiên cứu của luận án.
Khoảng trống 3: Khoảng trống về bối cảnh thực nghiệm tại Việt Nam
Phần lớn các công trình trong nước hoặc mang tính mô tả, hoặc chỉ kiểm định lại từng phần các mô hình phương Tây mà chưa tích hợp đồng thời yếu tố gia đình và yếu tố cá nhân. Đặc biệt, các giá trị văn hóa đặc thù như quan niệm về thể diện, tầm quan trọng của mạng lưới quan hệ dòng họ và chuẩn mực Nho giáo về vai trò cá nhân trong gia đình có thể làm thay đổi đáng kể chiều hướng và cường độ tác động của các nhân tố này so với các bối cảnh phương Tây. Do đó, còn tồn tại khoảng trống lớn về bằng chứng thực nghiệm mang tính đại diện và có giá trị khái quát hóa cho bối cảnh Việt Nam.
Khoảng trống 4: Khoảng trống về phương pháp kiểm định
Hầu hết các công trình chưa tiến hành kiểm định thang đo thông qua Phân tích Nhân tố Khám phá (EFA) và Phân tích Nhân tố Khẳng định (CFA) trước khi đưa vào mô hình cấu trúc, dẫn đến độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của các thang đo chưa được thiết lập vững chắc. Hơn nữa, việc sử dụng Mô hình Phương trình Cấu trúc (SEM) để kiểm định đồng thời toàn bộ hệ thống quan hệ giữa các biến tiềm ẩn thay vì chỉ chạy hồi quy từng phần gần như vắng bóng trong các nghiên cứu về khởi sự tại Việt Nam. Khoảng trống phương pháp này làm suy yếu khả năng suy diễn và khái quát hóa của các kết quả hiện có, đồng thời trực tiếp biện minh cho thiết kế phương pháp của luận án.


[bookmark: _Toc230291623]CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc230291624]2.1. Khởi sự kinh doanh và sự thành công trong khởi sự kinh doanh
Khởi sự kinh doanh được định nghĩa là quá trình hình thành tổ chức kinh doanh mới dựa trên hành động không chắc chắn, mang tính sáng tạo, nhằm nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị. Quá trình khởi sự kinh doanh được chia thành bốn giai đoạn: (1) Nhận diện và đánh giá cơ hội; (2) Phát triển kế hoạch và mô hình kinh doanh; (3) Huy động nguồn lực; (4) Vận hành doanh nghiệp.
Sự thành công trong khởi sự kinh doanh được định nghĩa là cấu trúc đa chiều, bao gồm hai trụ cột: (i) Thành công khách quan (OI): phản ánh hiệu suất tài chính và vận hành qua các chỉ số khả năng sinh lời, tăng trưởng, duy trì thanh khoản và tạo việc làm; (ii) Thành công chủ quan (SI): phản ánh sự tự đánh giá của doanh nhân về mức độ hài lòng, hoàn thành kỳ vọng, phát triển bản thân và đóng góp cộng đồng. Việc sử dụng đồng thời hai nhóm chỉ số cho phép kiểm định xem các yếu tố gia đình và cá nhân có cơ chế tác động khác nhau đến từng thành phần hay không.
Trên cơ sở tổng hợp các cách tiếp cận trên và xuất phát từ bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam, luận án lựa chọn phương pháp đo lường sự thành công trong khởi sự kinh doanh thông qua hai nhóm chỉ số song song. Thứ nhất, hai nhóm chỉ số phản ánh hai góc nhìn khác nhau về cùng một hiện tượng: hiệu suất doanh nghiệp (bản chất kinh tế, có thể quan sát) và cảm nhận của nhà sáng lập (bản chất tâm lý, chỉ có thể tiếp cận qua tự báo cáo) do đó chúng bổ sung cho nhau chứ không thay thế nhau. Thứ hai, doanh nhân đánh giá thành công dựa trên mức độ đạt được mục tiêu cá nhân, không nhất thiết tương đồng với hiệu suất tài chính khách quan; sự tách biệt này cho phép kiểm định xem các yếu tố gia đình và cá nhân có tác động khác nhau đến hai chiều thành công hay không điều mà một thước đo tổng hợp không thể làm được. Thứ ba, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, nơi giá trị phi tài chính (như sự công nhận của gia đình, đóng góp cộng đồng, cân bằng cuộc sống) giữ vai trò quan trọng không kém hiệu suất kinh tế, việc chỉ đo lường thành công qua chỉ số tài chính sẽ bỏ qua một phần đáng kể trong trải nghiệm và động cơ của doanh nhân Việt Nam:
Chỉ số thành công khách quan: Phản ánh hiệu suất và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thông qua các tiêu chí có bản chất khách quan, có thể quan sát và kiểm chứng từ bên ngoài, bao gồm: khả năng sinh lời, duy trì thanh khoản, tạo việc làm cho cộng đồng, triển vọng kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Chỉ số thành công chủ quan: Phản ánh sự tự đánh giá của doanh nhân về mức độ thành công, bao gồm: sự hài lòng với hoạt động kinh doanh, việc đạt được các mục tiêu đề ra, đáp ứng các kỳ vọng ban đầu, sự phát triển và hoàn thiện bản thân, đạt được mục tiêu tài chính cá nhân, và tạo được ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. 
Việc sử dụng đồng thời cả hai nhóm chỉ số khách quan và chủ quan cho phép luận án nắm bắt được bức tranh toàn diện về sự thành công, đồng thời tạo điều kiện phân tích xem các yếu tố gia đình và các đặc điểm cá nhân có cơ chế tác động khác nhau đến từng thành phần của thành công hay không đây chính là cơ sở để thiết kế các cặp giả thuyết (a) và (b) cho từng biến độc lập ở phần tiếp theo của chương.
[bookmark: _Toc230291625]2.2. Các lý thuyết nền tảng
Lý thuyết đặc điểm cá nhân (Trait Theory): Khung lý thuyết này (Allport, 1937; Costa và McCrae, 1998) giả định rằng tính cách được cấu thành từ các đặc điểm tương đối ổn định và có thể dự báo hành vi trong nhiều tình huống. Mô hình Năm Yếu Tố Lớn (OCEAN) cung cấp khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để mô tả cấu trúc tính cách doanh nhân. Lý thuyết này lý giải cơ chế tác động của NA, LC, SE, RT và IN đến thành công.
Lý thuyết mối liên hệ hỗ trợ giữa công việc - gia đình (Work-Family Enrichment - WFE): Greenhaus và Powell (2006) lập luận rằng sự tham gia vào một vai trò có thể nâng cao và làm giàu thêm vai trò còn lại thông qua cơ chế chuyển giao tài nguyên. Lý thuyết này giải thích cách sự hỗ trợ từ gia đình (tài chính, tinh thần, mạng lưới) được chuyển hóa thành nguồn lực tăng cường hiệu suất kinh doanh và sự thỏa mãn nghề nghiệp.
Lý thuyết nhận thức xã hội về nghề nghiệp (Social Cognitive Career Theory - SCCT): Lent và cộng sự (1994) cung cấp khuôn khổ giải thích cách niềm tin vào năng lực bản thân và kỳ vọng về kết quả định hình sở thích, lựa chọn và hiệu suất nghề nghiệp. Lý thuyết này lý giải vai trò của môi trường gia đình (qua cơ chế học hỏi xã hội và hình mẫu quan sát) và SE (qua cơ chế duy trì sự kiên trì) trong việc tạo ra thành công khởi sự kinh doanh.

[bookmark: _Toc230291626]2.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
Dựa trên tổng quan lý thuyết, luận án phát triển 14 giả thuyết nghiên cứu, tổ chức thành 7 cặp (a - thành công chủ quan; b - thành công khách quan):
H1a/H1b: Môi trường gia đình có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công chủ quan/khách quan trong khởi sự kinh doanh.
H2a/H2b: Sự hỗ trợ từ gia đình có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công chủ quan/khách quan trong khởi sự kinh doanh.
H3a/H3b: Nhu cầu thành tích có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công chủ quan/khách quan trong khởi sự kinh doanh.
H4a/H4b: Làm chủ số phận có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công chủ quan/khách quan trong khởi sự kinh doanh.
H5a/H5b: Hiệu quả bản thân có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công chủ quan/khách quan trong khởi sự kinh doanh.
H6a/H6b: Xu hướng chấp nhận rủi ro có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công chủ quan/khách quan trong khởi sự kinh doanh.
H7a/H7b: Tinh thần đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công chủ quan/khách quan trong khởi sự kinh doanh.
Mô hình nghiên cứu tích hợp đưa đồng thời hai yếu tố gia đình (FE, FS) và năm yếu tố cá nhân (NA, LC, SE, RT, IN) vào cùng một khung phân tích, với thành công trong khởi sự kinh doanh được đo lường đồng thời qua cả OI và SI.
[image: ]
Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu


[bookmark: _Toc230291627]CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc230291628]3.1. Xây dựng thang đo và bảng hỏi
Thang đo được xây dựng bằng cách kế thừa và điều chỉnh từ các công trình nghiên cứu uy tín quốc tế, phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Cụ thể: Môi trường gia đình (FE): 3 biến quan sát (Carr và Sequeira, 2007); Sự hỗ trợ từ gia đình (FS): 9 biến quan sát (Edelman và cộng sự, 2016); Nhu cầu thành tích (NA): 5 biến quan sát (Chatterjee và Das, 2015); Làm chủ số phận (LC): 5 biến quan sát (Hsiao và cộng sự, 2016); Hiệu quả bản thân (SE): 4 biến quan sát (Pollack và cộng sự, 2012); Xu hướng chấp nhận rủi ro (RT): 8 biến quan sát (Zhang và cộng sự, 2019); Tinh thần đổi mới (IN): 7 biến quan sát (Chatterjee và cộng sự, 2019); Thành công chủ quan (SI): 6 biến quan sát (Staniewski và Awruk, 2019); Thành công khách quan (OI): 5 biến quan sát (Staniewski và Awruk, 2019). Tất cả biến quan sát sử dụng thang đo Likert 5 điểm.
[bookmark: _Toc230291629]3.2. Chọn mẫu và thu thập dữ liệu
Đối tượng khảo sát là các doanh nhân đang điều hành doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 5 năm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp chọn mẫu phi xác suất kết hợp giữa chọn mẫu có chủ đích và kỹ thuật quả cầu tuyết. Tổng cộng 611 phiếu phát ra, 490 phiếu thu về, và sau sàng lọc loại bỏ phiếu không hợp lệ, 328 quan sát hợp lệ được sử dụng. Kích thước mẫu này đáp ứng tiêu chuẩn cho SEM (n ≥ 200 theo Hair và cộng sự, 2019). 
[bookmark: _Toc230291630]3.3. Phân tích dữ liệu
Quy trình phân tích gồm các bước: (1) Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu (SPSS); (2) Phân tích nhân tố khám phá - EFA (SPSS) ; (3)Phân tích độ tin cậy thang đo - Cronbach's Alpha (SPSS); (4) Phân tích nhân tố khẳng định - CFA (AMOS) và đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt; (5) Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính - SEM (AMOS) với hai mô hình song song “Mô hình cơ sở” và “Mô hình có biến kiểm soát”.
[bookmark: _Toc230291631]CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc230291632]4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Trong số 328 doanh nhân hợp lệ: (1) Về giới tính: nam 50,9%, nữ 49,1%; (2) Về độ tuổi, nhóm từ 25 đến 30 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất với 139 người (42,4%), tiếp đến là nhóm từ 30 đến 35 tuổi với 129 người (39,3%). Nhóm trên 35 tuổi chiếm 13,7% (45 người), trong khi nhóm dưới 25 tuổi có tỷ lệ thấp nhất, chỉ 4,6% (3) nhóm có trình độ cao đẳng và đại học chiếm tỷ lệ cao nhất với 52,4% (172 người), tiếp theo là nhóm sau đại học với 27,5% (90 người). Nhóm có trình độ trung cấp, đào tạo nghề chiếm 11% (36 người) và nhóm trung học phổ thông (THPT) chiếm 9,1% (30 người) (4) Về kinh nghiệm: đa số doanh nhân trong mẫu (77,8%) đã tích lũy một mức độ kinh nghiệm nhất định trước khi bắt đầu công việc kinh doanh hiện tại. Đây là mẫu có độ đa dạng cao và phù hợp với tiêu chí nghiên cứu.
[bookmark: _Toc230291633]4.2. Kiểm định thang đo
[bookmark: _Toc230291634]4.2.1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Kết quả EFA cho biến độc lập: Hệ số KMO đạt > 0,7, phù hợp; kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Bảy nhân tố được rút trích với tổng phương sai giải thích 67,614%. Tất cả hệ số tải nhân tố ≥ 0,5 và các biến quan sát đều thuộc đúng nhân tố dự kiến. Đối với biến phụ thuộc: Hai nhân tố (SI và OI) được rút trích riêng biệt với hệ số KMO = 0,915 tổng phương sai giải thích 61,905%, xác nhận tính phân biệt của hai chiều thành công.
[bookmark: _Toc230291635]4.2.2. Phân tích độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha)
Tất cả thang đo đều đạt độ tin cậy tốt: FE = 0,811; FS = 0,894; NA = 0,880; LC = 0,886; SE = 0,850; RT = 0,903; IN = 0,879; SI = 0,841; OI = 0,881. Hệ số tương quan biến-tổng của tất cả biến quan sát đều ≥ 0,4.
[bookmark: _Toc230291636]4.2.3. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
Mô hình CFA tổng thể đạt độ phù hợp tốt: GFI = 0,874; CFI = 0,978; TLI = 0,976; RMSEA = 0,023; CMIN/df = 1,178. Giá trị hội tụ được xác nhận với tất cả hệ số tải chuẩn hóa ≥ 0,5 và AVE ≥ 0,5 cho mọi cấu trúc. Giá trị phân biệt được đảm bảo khi căn bậc hai của AVE từng cấu trúc lớn hơn tương quan lớn nhất với các cấu trúc khác. 
[bookmark: _Toc230291637]4.3. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu
[bookmark: _Toc230291638]4.3.1. Kiểm định mô hình cơ sở (Mô hình 1)
Mô hình cơ sở không có biến kiểm soát đạt chỉ số phù hợp tốt: GFI = 0,872; CFI = 0,976; TLI = 0,974; RMSEA = 0,024; CMIN/df = 1,192. Mô hình cung cấp nền tảng để kiểm định 14 giả thuyết nghiên cứu.
[bookmark: _Toc230291639]4.3.2. Kiểm định mô hình có biến kiểm soát (Mô hình 2)
Sau khi đưa bốn biến kiểm soát (tuổi, giới tính, học vấn, kinh nghiệm) vào mô hình: GFI = 0,868; CFI = 0,975; TLI = 0,972; RMSEA = 0,023; CMIN/df = 1,176. Sự ổn định của các hệ số tác động chính giữa hai mô hình xác nhận tính bền vững và độ tin cậy của kết quả.
[bookmark: _Toc230291640]4.3.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Kết quả kiểm định giả thuyết được tổng hợp như sau:
Đối với nhóm yếu tố gia đình: Môi trường gia đình có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến cả SI (β = 0,124, p = 0,015) và OI (β = 0,173, p < 0,001), chấp nhận cả H1a và H1b. Tác động đến OI mạnh hơn đáng kể, phản ánh vai trò của truyền thống kinh doanh gia đình chủ yếu thông qua cơ chế chuyển giao vốn con người. Sự hỗ trợ từ gia đình có tác động dương và có ý nghĩa đến cả SI (β ≈ 0,16) và OI (β ≈ 0,135), chấp nhận cả H2a và H2b, phản ánh vai trò kép của gia đình vừa là nguồn lực thực tiễn vừa là nền tảng tâm lý.
Đối với nhóm yếu tố cá nhân: Nhu cầu thành tích chỉ tác động có ý nghĩa đến OI (β = 0,176, p < 0,05) nhưng không có ý nghĩa đối với SI, dẫn đến chỉ chấp nhận H3b. Làm chủ số phận có tác động đối xứng gần như hoàn hảo đến cả SI (β = 0,148, p = 0,022) và OI (β = 0,149, p = 0,019), chấp nhận cả H4a và H4b. Hiệu quả bản thân là biến số có sức dự báo mạnh mẽ nhất, tác động đến SI (β = 0,315, p < 0,001) và OI (β = 0,240, p = 0,001), chấp nhận cả H5a và H5b. Xu hướng chấp nhận rủi ro có tác động tích cực đến cả SI (β = 0,181, p = 0,021) và OI (β = 0,199, p = 0,010), chấp nhận cả H6a và H6b. Tinh thần đổi mới chỉ tác động có ý nghĩa đến OI (β = 0,140, p = 0,040) nhưng không có ý nghĩa đối với SI, dẫn đến chỉ chấp nhận H7b.
Hệ số xác định R² của mô hình cơ sở đối với thành công chủ quan (SI) đạt 0,503 và đối với thành công khách quan (OI) đạt 0,584, cho thấy mô hình giải thích được một tỷ lệ đáng kể phương sai của cả hai biến phụ thuộc.

[bookmark: _Toc230291641]CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc230291642]5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
[bookmark: _Toc230291643]5.1.1. Thảo luận về ảnh hưởng của gia đình
Kết quả xác nhận vai trò tích cực của môi trường gia đình, với tác động mạnh hơn lên OI (β = 0,173) so với SI (β = 0,124). Điều này nhất quán với lý thuyết SCCT: truyền thống kinh doanh gia đình tạo ra vốn con người đặc thù (kiến thức ẩn về thị trường, kỹ năng đàm phán, mạng lưới quan hệ kinh doanh) được chuyển hóa trực tiếp thành hiệu suất. Trong bối cảnh Việt Nam với chủ nghĩa tập thể và mối ràng buộc gia tộc bền chặt, ảnh hưởng của môi trường gia đình đối với OI đặc biệt nổi bật. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của Carr và Sequeira (2007), Hoffmann và cộng sự (2015).
Sự hỗ trợ từ gia đình thể hiện tác động cân bằng đến cả hai thành phần thành công. Qua lý thuyết WFE, sự hỗ trợ từ gia đình hoạt động như một cơ chế thúc đẩy: tài nguyên từ môi trường gia đình (sự quan tâm, tín nhiệm, nguồn lực tài chính) được chuyển hóa thành nguồn lực cho công việc, bổ sung cho sức khỏe tâm lý (SI) và hiệu suất kinh doanh (OI). Phát hiện này nhất quán với Edelman và cộng sự (2016) và Xu và cộng sự (2020).
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Phát hiện quan trọng nhất của luận án là sự phân loại ba nhóm tác động khác biệt của các yếu tố cá nhân:
SE và RT: Tác động có ý nghĩa lên cả SI lẫn OI, nhưng với hướng thiên lệch ngược chiều nhau. SE thiên về SI (β = 0,315): niềm tin vào năng lực bản thân không chỉ là động cơ hiệu suất mà đặc biệt là nguồn hạnh phúc nghề nghiệp. RT thiên về OI (β = 0,0199): dám chấp nhận rủi ro chủ yếu cải thiện kết quả kinh doanh hữu hình.
 NA và IN: Chỉ tác động có ý nghĩa đến OI, phản ánh vai trò là chất xúc tác hành động hướng ngoại. Trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đề cao giá trị tập thể, sự hài lòng cá nhân của doanh nhân phụ thuộc nhiều vào sự công nhận từ gia đình và cộng đồng hơn là vào việc đạt được mục tiêu cá nhân đơn thuần.
LC: Hệ số gần như đối xứng hoàn hảo (SI: β = 0,148; OI: β = 0,149), phản ánh bản chất nền tảng của niềm tin làm chủ số phận. LC là yếu tố cá nhân duy nhất có cơ chế tác động đồng đều, không phân biệt giữa hiệu suất kinh doanh hữu hình và sự hài lòng cá nhân, xác nhận rằng LC là một "vốn tâm lý toàn diện".
SE (β = 0,315 cho SI) là yếu tố có tác động mạnh nhất trong toàn mô hình, vượt trội hơn tất cả các yếu tố cá nhân và gia đình khác. Điều này khẳng định rằng trong bối cảnh khởi sự kinh doanh tại Việt Nam, tài sản lớn nhất của một doanh nhân là niềm tin sắt đá vào năng lực của bản thân.
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Dựa trên kết quả thực nghiệm, khuyến nghị trung tâm cho doanh nhân là đầu tư có hệ thống vào phát triển năng lực nội tại. Cụ thể: (1) Xây dựng và củng cố Hiệu quả bản thân (SE) - yếu tố có tác động mạnh nhất - thông qua bốn nguồn chính theo Bandura (1997): trải nghiệm thành công, học hỏi qua quan sát, thuyết phục xã hội và cải thiện trạng thái tâm sinh lý; (2) Phát triển tư duy làm chủ số phận - chuyển dịch từ trạng thái thụ động sang chủ động kiến tạo cơ hội; (3) Chuyển hóa xu hướng chấp nhận rủi ro thành "rủi ro có tính toán" thông qua phương pháp "khởi sự kinh doanh tinh gọn"; (4) Chủ động tương tác và xây dựng hệ thống hỗ trợ từ gia đình.
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Gia đình cần chuyển dịch trọng tâm từ cung cấp "nền tảng" sang cung cấp "sự hỗ trợ chủ động". Các khuyến nghị cụ thể: (1) Trở thành nguồn hỗ trợ cảm xúc và "bộ đệm tâm lý" - công nhận nỗ lực, ăn mừng thành tựu và chia sẻ lo âu không phán xét; (2) Vai trò của cha mẹ nên là "người cố vấn" chứ không phải "người kiểm soát" - chia sẻ kinh nghiệm linh hoạt và trao quyền quyết định cho doanh nhân; (3) Hỗ trợ tài chính nên được thực hiện minh bạch, dựa trên sự tin tưởng, tránh các "ràng buộc vô hình" làm suy giảm quyền tự chủ.
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Kết quả luận án cung cấp định hướng quan trọng cho việc xây dựng chính sách hỗ trợ khởi sự kinh doanh: (1) Ưu tiên các chương trình đào tạo không chỉ truyền thụ kiến thức kinh doanh mà còn tích hợp rèn luyện các đặc điểm tâm lý cốt lõi (NA,SE, LC, RT, IN); (2) Nhận thức và tận dụng vai trò của gia đình như một đối tác chiến lược trong hệ sinh thái khởi sự; (3) Thiết kế dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa hơn, dựa trên hồ sơ tâm lý của doanh nhân; (4) Ưu tiên phân bổ nguồn lực theo mức độ tác động được kiểm chứng, tập trung vào phát triển năng lực cá nhân và củng cố mạng lưới hỗ trợ gia đình.
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Năm hạn chế chính: (1) Hạn chế về phạm vi địa lý và phương pháp chọn mẫu phi xác suất; (2) Thiết kế cắt ngang không cho phép kết luận nhân quả mạnh; (3) Đo lường OI qua tự báo cáo chứ không phải dữ liệu tài chính độc lập; (4) Thang đo chưa bao quát hết vai trò gia đình “mở rộng” (ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em) trong văn hóa Việt Nam; (5) Mô hình chỉ kiểm định tác động trực tiếp, chưa khám phá cơ chế trung gian và điều tiết.
Năm hướng nghiên cứu tiếp theo tương ứng: (1) Mở rộng địa lý sang miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long với phương pháp chọn mẫu xác suất; (2) Thiết kế nghiên cứu dọc theo dõi doanh nhân qua nhiều giai đoạn; (3) Tích hợp dữ liệu tài chính thứ cấp từ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và báo cáo thuế; (4) Phát triển thang đo bản địa phù hợp văn hóa Việt Nam; (5) Kiểm định vai trò trung gian của SE và vai trò điều tiết của môi trường thể chế vĩ mô.
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Luận án "Ảnh hưởng của gia đình và các yếu tố cá nhân đến sự thành công trong khởi sự kinh doanh" được thực hiện với mục tiêu kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố gia đình và yếu tố cá nhân đến sự thành công trong khởi sự kinh doanh của doanh nhân Việt Nam. Hai nhóm biến độc lập chính được xem xét là yếu tố gia đình bao gồm môi trường gia đình và sự hỗ trợ từ gia đình và năm đặc điểm cá nhân của doanh nhân: nhu cầu thành tích, làm chủ số phận, hiệu quả bản thân, xu hướng chấp nhận rủi ro và tinh thần đổi mới. Biến phụ thuộc được đo lường theo hai chiều: thành công chủ quan và thành công khách quan, nhằm cung cấp đánh giá toàn diện về kết quả khởi sự kinh doanh vượt ra ngoài các chỉ số tài chính đơn thuần.
Về phương pháp nghiên cứu, luận án sử dụng thiết kế nghiên cứu định lượng với mẫu hợp lệ gồm 328 doanh nhân đang trong giai đoạn đầu khởi sự kinh doanh tại Việt Nam. Khung lý thuyết được xây dựng trên cơ sở tích hợp lý thuyết đặc điểm, lý thuyết mối liên hệ hỗ trợ giữa công việc và gia đình, và lý thuyết nhận thức xã hội về nghề nghiệp. Dữ liệu được phân tích bằng kỹ thuật mô hình hóa cấu trúc tuyến tính thông qua phần mềm SPSS và AMOS, bao gồm hai mô hình song song: Mô hình 1 (mô hình cơ sở, không có biến kiểm soát) và Mô hình 2 (bổ sung bốn biến nhân khẩu học: tuổi, giới tính, học vấn, kinh nghiệm). Chất lượng thang đo được đảm bảo qua phân tích EFA, Cronbach's Alpha và CFA; tính bền vững của kết quả được xác nhận qua sự ổn định của hệ số hồi quy giữa hai mô hình.
Về kết quả nghiên cứu, luận án xác nhận được ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê của cả hai nhóm yếu tố đến sự thành công trong khởi sự kinh doanh, tuy nhiên với mức độ và cơ chế tác động khác nhau giữa hai chiều đo lường.
Đối với nhóm yếu tố cá nhân, hiệu quả bản thân là nhân tố có tác động mạnh nhất và toàn diện nhất lên cả thành công chủ quan (β = 0,315) và thành công khách quan (β = 0,240). Hiệu quả bản thân và xu hướng chấp nhận rủi ro có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến cả hai thành phần thành công. Đáng chú ý, nhu cầu thành tích và tinh thần đổi mới chỉ tác động có ý nghĩa đến thành công khách quan mà không có tác động đáng kể đến thành công chủ quan, một phát hiện không thể quan sát được nếu gộp hai chiều thành công.
Đối với nhóm yếu tố gia đình, sự hỗ trợ từ gia đình có tác động tích cực và cân bằng đến cả hai nhóm yếu tố đo lường sự thành công phản ánh vai trò kép của gia đình vừa là nguồn lực thực tiễn vừa là nền tảng tâm lý cho doanh nhân trong giai đoạn khởi nghiệp.
Môi trường gia đình cũng có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến cả hai yếu tố đo lường thành công, với tác động mạnh hơn lên thành công khách quan (β = 0,173, p < 0,001) so với thành công chủ quan (β = 0,124, p = 0,015). Phát hiện này cho thấy truyền thống kinh doanh và kinh nghiệm tiếp xúc sớm với môi trường kinh doanh gia đình là một nguồn vốn con người đặc thù có giá trị, chuyển hóa trực tiếp hơn vào hiệu suất kinh doanh thực tế. Kết quả từ Mô hình 2 xác nhận rằng các biến kiểm soát nhân khẩu học không làm thay đổi đáng kể độ lớn và chiều hướng của các hệ số tác động chính, khẳng định tính bền vững của mô hình. Môi trường gia đình vẫn đóng vai trò là "bệ đỡ" khởi đầu vững chắc cho doanh nhân xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh.
Về đóng góp lý luận, luận án "Ảnh hưởng của gia đình và các yếu tố cá nhân đến sự thành công trong khởi sự kinh doanh" đã đóng góp vào việc kiểm định thực nghiệm các luận điểm của Lý thuyết đặc điểm trong bối cảnh Việt Nam, đồng thời bổ sung bằng chứng về mối quan hệ giữa nguồn vốn xã hội gia đình và kết quả khởi sự kinh doanh. Đóng góp lý luận cốt lõi của luận án nằm ở việc làm rõ cơ chế tác động bất đối xứng: Nhu cầu thành tích và tinh thần đổi mới chỉ tác động có ý nghĩa đến sự thành công khách quan, trong khi hiệu quả bản than và sự hỗ trợ từ gia đình có tác động toàn diện lên cả sự thành công chủ quan và khách quan. Phát hiện này chỉ có thể quan sát được khi tách biệt hai chiều thành công, gợi ý rằng các lý thuyết về đặc điểm tính cách doanh nhân cần phân biệt rõ hơn giữa các yếu tố thúc đẩy hiệu suất kinh doanh và các yếu tố tạo nên sự hài lòng của bản thân.
Về hàm ý thực tiễn, các kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc thiết kế các chương trình đào tạo và hỗ trợ khởi sự kinh doanh. Các cá nhân có ý định khởi sự nên ưu tiên củng cố hiệu quả bản thân và năng lực đổi mới sáng tạo. Gia đình và các tổ chức hỗ trợ khởi sự có thể căn cứ vào phát hiện về tác động phân hóa của sự thành công chủ quan và khách quan để thiết kế can thiệp phù hợp với từng mục tiêu thành công cụ thể.
Nghiên cứu này có một số hạn chế cần được lưu ý. Thiết kế cắt ngang không cho phép đánh giá sự biến đổi của các yếu tố tác động theo thời gian. Mẫu nghiên cứu tập trung chủ yếu vào giai đoạn đầu khởi sự tại một số địa bàn, giới hạn khả năng tổng quát hóa sang các giai đoạn phát triển doanh nghiệp khác hoặc các vùng địa lý khác. Biến thành công được đo lường theo phương pháp tự báo cáo, có thể chịu ảnh hưởng của sai lệch nhận thức chủ quan. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng theo hướng sử dụng thiết kế dọc để theo dõi tác động theo thời gian, bổ sung dữ liệu thứ cấp khách quan (doanh thu, thuế), mở rộng mẫu sang các giai đoạn tăng trưởng và bão hòa, và thực hiện so sánh đa quốc gia để kiểm tra mức độ phổ quát của các phát hiện trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển tương đồng.
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